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Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Kích cỡ gói 1
Hướng dòng chảy có thể đảo ngược
Tương thích với Cụm van VTUX-A-P

Cụm van VTUX-A-S
Áp suất vận hành -0.1 MPA...0.7 MPA

-1 bar...7 bar
Phù hợp với chân không có
Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C
Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa 0.8 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa ± 10 %
trọng lượng sản phẩm 34.7 g
Kiểu gắn bắt vít
Cổng nối khí nén 3/5 kết hợp cho khối di chuyển 15 mm
Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt NBR
Vật liệu vỏ PA gia cố
Kẹp tài liệu thép hợp kim không gỉ
Vật liệu vít Thép không gỉ
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